
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

8 1 45 2002 UXTC 14 tuần (Mổ khó)

8 2 42 2002 UBT (P) 6cm/VMC

8 3 27 1001 VS II/ Tắc ODT(P)

9 4 48 ĐT UXTC 14tuần 

9 5 44 3033 UBT (P) 6cm/VMC

9 6 35 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch TV(T )

9 7 29 2002 UBT (T) 8 cm

9 8 21 1001 UBT (T) 8 cm

11 9 49 2032 TSNMTC

11 10 43 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 35 1001 LNMTCBT (P) 6cm

11 12 27 ĐT UBT (P) 8cm

11 13 26 0010 UBT (T) 7 cm

14 26 1001 UBT (T) 6 cm

8 1 46 2002 UXTC 14 tuần

8 2 30 ĐT UBT (P) 8cm

8 3 25 0000 UBT 2bên 6cm

9 4 50 3003 LNMCơ TC + ULNMTCBT(T) 12cm

9 5 35 3013 UBT (P) 6cm

9 6 22 0000 LNMTCBT (P) 8cm

9 7 28 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch ODT(P)

9 8 21 ĐT UBT (P) 5cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

H. PHƯƠNG + MỸ GÁI

H. PHƯƠNG + MỸ GÁI

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2   

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

D.MINH + G.ĐỨC

D.MINH + G.ĐỨC

Q.HƯƠNG + TUYẾT TRINH

Q.HƯƠNG + TUYẾT TRINH

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG

THƯƠNG.BM + TP NGA + VĂN

TP NGA + VĂN

TP NGA + VĂN

Q.HIẾU + THU

Q.HIẾU + THU

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NGỌC DUNG

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD    

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT   

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD, nếu KĐ Mổ hở bóc u

Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 03/03/2013 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

HUỲNH THỊ HỒNG

CHU THỊ MỸ LỆ

HUỲNH KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THE

TRẦN TUYẾT SƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

LÊ THỊ TRINH

KA DÁ THỊ HỐN

BÙI THỊ BÍCH CHI

LÊ THỊ VẸN

VŨ THỊ HỒNG VÂN

PHAN THỊ TỈNH

CAO PHƯƠNG THỦY

VÕ THỊ NGỌC HỒNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MỸ CHÂU

LÊ THỊ NƯƠNG

NGÔ THỊ NA

VÕ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU LAN

428

518

163

392

4236

233

384

654

SHC

146

583

356

314

349

462

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

490

329

355

369

PM

Ngày: 25/02/2013 

Ngày: 26/02/2013 

377

335

307

373



11 9 34 2002 NXTC 9cm, có cuống

11 10 36 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

11 11 30 1011 LNMTCBT (P) 6cm

11 12 26 1011 UBT (P) 10cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 7cm

14 40 2012 U bì BT (T) 7cm

7 15 0

7 16 0

8 1 17 ĐT UBT  11cm

8 2 35 1021 NXTC 12tuần

8 3 26 ĐT UBT (T) 8 cm

8 4 40 2002 LNMTC 2BT 6cm

8 5 29 1001 UBT (P) 6cm

9 6 53 1011 UBT (P) 6cm

9 7 46 2012 LNMTC 2BT 6cm

9 8 28 ĐT UBT (T) 7 cm

11 9 41 1001 UBT (P) 6cm

11 10 34 1001 UBT (P) 10cm

11 11 35 1000 VS II/ Tắc ODT(P)

11 12 32 1001 UBT 2bên 8cm

13 38 2002 LNMTC 2BT 7cm

14 34 ĐT UBT (T) 6 cm

7 15 0

7 16 0

8 1 45 4024 LNMCơ TC

8 2 41 4014 NXTC 12 tuần

8 3 21 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 28 2012 UBT (T) 8 cm

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH(S)

BS KHOA NS + CHỌN (C)

V.THÀNH + M.TUYỀN + T.LOAN

V.THÀNH + M.TUYỀN + T.LOAN

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG   

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

THỤC TRANG + TR.LOAN

THỤC TRANG + TR.LOAN

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

THỐNG + TÙNG.TT

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

TR.THẢO + TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

BS KHOA NS + H THỊNH (C)

THỐNG + N.HẢI.TT + TÙNG.TT

THỐNG + N.HẢI.TT + TÙNG.TT

LƯU + K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc NX, nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS Cắt PP (P),Bóc UBT(T),nếu KĐ Cắt TC 

+ 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

BÙI NGỌC QUỲNH DAO

ĐẶNG THỊ HẬU

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

VÕ THỊ THẮM

PHẠM THỊ LƯỢNG

ĐẶNG THU LỆ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

TRẦN THỊ NGHĨA

LÝ GIA NGỌC

NGUYỄN THỊ HẢO

TRƯƠNG THỊ NGỌC THU

NGUYỄN THỊ DUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

VŨ THỊ HIẾU NGHĨA

NGUYỄN HỒNG PHÚC

LÊ THỊ DIỆP

CHUNG THỊ HUYỀN NGÂN

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN BÍCH SƠN

PHẠM THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT

455

302

441

459

367

416

429

403

447

254

483

530

417

376

439

484

11480

444

304

26

306

388

25

379

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/02/2013 

Ngày: 28/02/2013 



9 5 32 1000 Đoạn sản

9 6 29 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch VT (T)

9 7 27 1001 UBT (P) 6cm

11 8 50 3013 UXTC + UBT (T) 8cm

11 9 41 2012 UBT (P) 8cm

11 10 29 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 27 1001 UBT 2bên 6cm

11 12 24 0000 UBT 2bên 6cm

7 14 0

7 15 0

8 1 48 2012 UXTC 14 tuần

8 2 36 0000 NXTC + LNMTCBT(P)

8 3 20 ĐT UBT (P) 7cm

9 4 47 0010 UXTC 10 tuần + TSNMTC

9 5 47 2002 UBT (T) 7 cm

9 6 38 2002 Vòng xuyên cơ

9 7 32 1001 VS II

9 8 21 ĐT UBT (T) 8 cm

11 9 37 2012 LNMTCBT (T) 6cm

11 10 36 0020 VS I + UBT (T) 5cm

11 11 30 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 31 2022 UBT (P) 8cm

11 13 28 1021 UBT (T) 5 cm/VMC UBT(P)

14 26 ĐT LNMTCBT (T) 8cm

7 15 0

7 16 0

BS KHOA NS + H.NHẬT(S)

BS KHOA NS + TÙNG.TT (C)

H.THẮM + ANH TUẤN

H.THẮM + ANH TUẤN

H.THẮM + ANH TUẤN

YÊN + CẨM NHUNG

YÊN + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

THANH THÚY + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + THU.YQG + MỸ HẠNH 3

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

Q.NHẬT + NGỌC DUNG

Q.NHẬT + NGỌC DUNG

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO(C)

MỸ NHI + THANH THÚY + Q.HẢI

MỸ NHI + THANH THÚY + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + N.QUANG + V.HÙNG

N.QUANG + V.HÙNG

N.QUANG + V.HÙNG

N.ĐIỆP2 + N.HẢI.TT + THU BA

N.ĐIỆP2 + N.HẢI.TT + THU BA

N.ĐIỆP2 + THU BA

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Ngày 22 tháng 2 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS lấy vòng

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP  

VÕ THỊ YẾN TRINH

ĐOÀN THỊ TIỆP

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HÀI HOAN

LÊ THỊ HỒNG

PHẠM THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HỒNG

TRẦN THỊ HỒNG

LÊ NGỌC HẠNH

BN TNTC

PHẠM THỊ HÓA

PHAN THỊ KIM HƯƠNG

VÕ HÀ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

TRẦN THỊ LAI

LÊ THỊ THU HÀ

PHAN THỊ THANH TUYỀN

ĐẶNG THỊ THU HẰNG

LÝ NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LOÁN

NGUYỄN HỒNG NGUYỆT

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO

515

519

520

471

410

503

11524

414

433

596

534

402

440

11429

415

509

11318

508

442

336

448

419

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/03/2013 


